TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH

             TỔ HÓA 

NỘI DUNG ÔN KIỂM TRA – GIỮA HK I 

(Năm học 2022-2023)

HÓA 10

Từ Cấu tạo nguyên tử đến Vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn
	STT
	NỘI DUNG
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	1. 
	Tìm n,p,e từ ký hiệu nguyên tử

	0,5
	0,5
	0,5
	
	1,5

	2. 
	Tìm n,p,e khi cho biết tổng số hạt hay số khối
	1
	0,5
	0,5
	
	2

	3. 
	Toán về đồng vị ( Tìm NTKTB hay % số hạt mỗi đồng vị)
	0,5
	0,5
	
	0,5
	1,5

	4. 
	Viết cấu hình electron, cấu hình electron theo ô obital

	1
	1
	0,5
	
	2,5

	5. 
	Xác định vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn khi biết Z hay từ vị trí tìm cấu hình electron

	1
	0,5
	0,5
	0,5
	2,5

	
	Điểm

	4
	3
	2
	1
	10


HÓA 11
Từ Sự điện li đến muối nitrat
	STT
	NỘI DUNG
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	1. 
	Viết phương trình phân tử, phương trình ion, phương trình ion thu gọn
	1
	0,5
	0,5
	
	2

	2. 
	Viết phản ứng trong chương Nitơ
	1
	0,5
	0,5
	
	2

	3. 
	Giải thích, chứng minh hiện tượng hóa học 
	0,5
	0,5
	0,5
	
	1,5

	4. 
	Nhận biết các dung dịch mất nhãn
	0,5
	0,5
	0,5
	
	1,5

	5. 
	Toán pH dung dịch
	0,5
	0,5
	
	0,5
	1,5

	6. 
	Toán 1 hay 2 kim loại tác dụng với HNO3 chỉ ra 1 khí là sản phẩm khử duy nhất
	0,5
	0,5
	
	0,5
	1,5

	
	Điểm
	4
	3
	2
	1
	10


HÓA 12
Từ Este đến Amin
· 7 điểm trắc nghiệm ( 28 câu)

· 3 điểm tự luận (6 câu)
	STT
	NỘI DUNG
	HIỂU
	BIẾT
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	TỔNG ĐIỂM

	1. 
	Lý thuyết Este
	1
	1
	0,5
	
	2,5

	2. 
	Lý thuyết Chất béo
	0,5
	0,5
	
	
	1

	3. 
	Lý thuyết Cacbohidrat
	0,5
	1
	0,5
	
	2

	4. 
	Lý thuyết Amin - Anilin
	0,5
	0,5
	
	0,5
	1,5

	5. 
	Toán Este
	0,5
	
	0,5
	
	1

	6. 
	Toán Chất béo
	0,5
	
	
	0,5
	1

	7. 
	Toán Cacbohidrat
	0,5
	
	0,5
	
	1

	
	Điểm
	4
	3
	2
	1
	10
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                                                                                                            Đinh Ngọc Bình
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